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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)
	Học phần: TIN HỌCĐề số 03

	Lớp:  18T4-                           		Ngày thi:  ____ / ____ / 20	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Phần 1 : WINDOWS + WORD (5 điểm)
WINDOWS: 1 điểm
· [image: ]Tạo trên ổ đĩa D:\ tạo cây thư mục bên với XXX - HO TEN (với XXX là mã số SV- HO TEN là tên SV không được gõ dấu tiếng việt) (0.5đ)

· Thực hiện các yêu cầu sau: tạo Shortcut trong thư mục TINHOC A thực thi chương trình Microsoft Word. (0.5đ)


[bookmark: _GoBack]MS WORD: 4.0 điểm
[image: ]
Phần 2: EXCEL (5 điểm) 
Khởi động MS Excel, hoàn tất bảng tính sau đây và lưu vào thư mục MSEXCEL với tên 
BAITHI-EXCEL.XLSX
	CHI NHAÙNH NGAÂN HAØNG THAÙI BÌNH DÖÔNG

	BAÛNG TOÅNG KEÁT MUA BAÙN VAØNG NGOAÏI TEÄ TRONG NGAØY 01/01/2018

	STT
	Maõ 
Haøng
	Teân
 Haøng
	Soá 
Löôïng
	Ñôn vò 
tính
	Mua 
	Baùn
	Ñôn Giaù 
	Thaønh
 tieàn 

	1
	V99
	 
	5
	 
	X
	
	 
	 

	2
	V97
	 
	12
	 
	
	X
	 
	 

	3
	USD
	 
	1200
	 
	
	X
	 
	 

	4
	FF
	 
	5000
	 
	X
	
	 
	 

	5
	V97
	 
	5
	 
	X
	
	 
	 

	6
	DM
	 
	4500
	 
	X
	
	 
	 

	7
	GBP
	 
	800
	 
	
	X
	 
	 

	8
	USD
	 
	8000
	 
	X
	
	 
	 

	9
	V99
	 
	28
	 
	X
	
	 
	 

	BAÛNG ÑÔN GIAÙ
	
	

	
	Maõ haøng
	Teân Haøng
	Ñôn Giaù

	
	
	
	Mua
	Baùn

	
	V99
	Vaøng 99%
	5000000
	5040000

	
	V97
	Vaøng 97%
	4000000
	4940000

	
	USD
	Ñoâ La Myõ
	1650
	11670

	
	GBP
	Baûng Anh
	8600
	18800

	
	DM
	Maùc Ñöùc
	5700
	5856

	
	FF
	Franc Phaùp
	2960
	3000



	Yêu cầu:

	Câu 1
	Font chữ là Time New Roman và size chữ là 13
	(0.25đ)

	
	Định dạng và kẻ khung cho các bảng
	(0.25đ)

	
	Đánh số thứ tự theo dạng 001, 002, 003…
	(0.25đ)

	
	Định dạng cột Đơn Giá có dấu phân cách hàng ngàn và VNĐ
	(0.25đ)

	Câu 2
	Lập công thức để định tên hàng tương ứng ( tra trong bảng đơn giá ) 
	(1đ)

	Câu 3
	Đơn vị tính : được dựa vào ký tự đầu của mã hàng , nếu là "V" đơn vị tính là "lượng" ngược lại đơn vị tính chính là mã hàng.    
	(1đ)

	Câu 4
	Đơn giá được dựa vào mã hàng và tra trong bảng đơn giá. 
Thành tiền = Đơn giá x Số lượng
	(0.5đ)
(0.5đ)

	Câu 5
	Sắp xếp mã hàng tăng dần , nếu trùng thì sắp xếp thành tiền giảm dần  
	(0.5đ)

	Câu 6
	Rút trích tất cả các mặt hàng là Vàng (đầy đủ các cột)
	(0.5đ)

	Lưu ý: Nếu câu nào làm không được, sinh viên có thể nhập dữ liệu giả để làm tiếp các câu sau.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)Đề số 03

	Học phần: TIN HỌC
	Lớp:  18T4 -                           		Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
	GỢI Ý CHẤM BÀI

	
	Nội dung
	Điểm

	Phần 1
	WINDOWS +  WORD
	5

	WINDOWS
	Tạo cây thư mục đúng
	0.5

	
	Tạo shortcut hay tìm kiếm đúng
	0.25

	
	Nén và lưu tập tin nén đúng vị trí 
	0.25

	WORD
 
	Tạo chữ nghệ thuật, chèn hình, shapes
	0. Tạo chữ WordArt – hiệu ứng
0. Chèn Shapes – hiệu ứng
0. Chèn hình
	0.5
0.5
0.5

	
	Chia cột báo, định Drop Cap
	0. Định dạng Cột báo
0. Định dạng  Drop Cap 
	0.5
0.5

	
	Định dạng Paragraph
	0. Canh điều hai biên ; Định dạng nền
0. Định dạng Text Effect, Position 
	0.25
0.25

	
	Tạo bảng
	0. Tạo bảng
0. Định dạng đường viền và màu nền
	0.25
0.25

	
	Bullets
Đặt Tab Stop
	0. Định Bullets đầu dòng – đặt Tab
0. Định dạng Tab
	0.25
0.25

	Phần 2
	EXCEL
	5

	1
	SV làm đúng
	1

	2
	SV làm đúng
	1

	3
	SV làm đúng
	1

	4
	SV làm đúng
	1

	5
	SV làm đúng
	0.5

	6
	SV làm đúng
	0.5



	TRƯỞNG BỘ MÔN		     		           GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
		


	  Vũ Thị Thái Linh					    Vũ Thị Thái Linh			   
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i thién van hoe cia Co quan vi tru
v dodn rang thién thach YUSS c6
hidu dai khodng 0.4 km sé bay qua gitta

Trai dt va Mat tring vo thang 11/2011. Khi tién
‘ghn Trdi dit hit, thién thach ndy c6 thé quan sat
duoc bing kinh vién vong loai nho. Théng tin
trén ddy duoc théng béo trén to Telegraph

chién thach |
Mé st Trii ade

hbng 14 <5y,

% Mc di duge dv doan sé tién gan Tréi dt &
Khodng cich khodng 325.000 km vio théng 11
nam nay, nhung céc nha khoa hoc clia NASA
khéng dinh ring thién thach YUSS s& khong gdy
ra nhimg dnh hudng nguy hai nio t6i céc hoat
dbng trén hanh tinh cia ching ta

# Theo théng ké ciia NASA, hién c6 khoang 874
thién thach dwoc cho 14 ¢6 thé gy nguy hiém t6i
Tréi dét. Nhimg thién thach nay c6 quy dao bay
rét gAn hanh tinh cia ching ta

CAC HANH TINH CUA HE MAT TROT
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